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Huyện (Tỉnh): ...
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NĂM..............

(Ban hành kèm theo Thông tư số  1 9 9 /2009/TT-BTC ngày 13 /1 0/2009 của Bộ Tài chính) 
______________________________________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng.
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L THU NGẦN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Trong đó: - Thu nội địa
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

-------- ----

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Trong đó: - Chi cân đối ngân sách địa phương
- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, mục tiêu, nhiệm vụ

III. CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO

I H ỗ trợ kinh phí khoản chăm sóc, bảo vệ rừng (200.000đồng/ha)
2 H ỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất (2-5 triệu đồng/ha)

7 Hỗ trợ hộ nghèo lương thực nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng
J

( 15kg gạo/khẩu/tháng)

4
H ỗ trợ hộ nghèo tạo đất sản xuất lương thực trong khu vực rừng nhận 
khoản chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng (5 triệu đồng/ha/hộ)

5 Rà soát, xây đựng quy hoạch sản xuất nông, lâm  ngư nghiệp và chuyển
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

6 H ỗ trợ kinh phí khai hoang để sản xuất nông nghiệp, mức 10 triệu đồng/ha.
7 Hỗ trợ kinh phí phục hoá, mức 5 triệu đồng/ha.
8 Hỗ trợ kinh phí tạo ruộng bậc thang, mức 10 triệu đồng/ha.

9 Hỗ trợ 1 lần tiền mua giằng, phân bón cho việc chuyển đổi cây trồng, vật 
nuôi có giá trị kinh tế cao

10 Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần để làm chuồng trại (1 triệu đồng/hộ)
1 1 Hỗ trợ hộ nghèo 1 lần trồng cò chăn nuôi gia súc (2 triệu đồng/hộ)

V
Hỗ trợ hộ nghèo 100% vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh đối với gia súc
gia cầm. (Bố trí vốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
H ỗ trợ lương thực hộ nghèo thổn, bản giáp biên giới trong thời gian chưa
tự  túc được lương thực (Không bao gồm nhu cầu kinh phí của các đối
tượng đã được hưởng chê độ, chính sách từ các chương trình khác, như:

13 D ự án 4 huyện vùng cao núi đá Hà Giang; Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, 
bảo vệ rừng, nhận đất trồng rừng sản xuất quy định tại tiết c điểm  1 khoản 
A mục 11 phần II N ghị quyết số 30a/2008/N Q -C P,...). M ức 15 kg

14

gạo/khẩu/tháng
Hỗ trợ kinh phí khuyến nông, khuyến lâm } khuyến ngư, cao gấp 2 lần so

--------- ----——----- ---- -------- ----- ---

với mức bình quằn chung các huyện khác.

15
Hỗ trợ 100% giống, vật tư cho xây dựng mô hình khuyến nông, khuyến

1 J
lâm, khuyên ngư.

16
Hỗ trợ người dân tham gia đào tạo, huấn luyện được cấp tài liệu 100%

tiền ăn, ở, đi lại và 10,000 đồng/ngày/người.
17 Hỗ trợ một suất trợ cấp khuyến nông, lâm, ngư thôn bản
18 Hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm
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C á c tổ chức, nha khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển

giao tiến bộ khoa học công nghệ trên địa bàn.
H ỗ trợ  xuất khẩu  lao dộng (Không kể nhiệm vụ chi thuộc Bộ LĐTBXH
đã bỏ qua dự toán bộ  LĐTBXH)

21 1 kinh phí bố tri cho giáo viên cho huyện nghèo 
22; Kinh phí học sinh cử tuyển

23  Trợ cấp kinh phí tăng cường dạy nghề gắn với việc làm 
^ .  T rợ  cấp kinh phí đào tạo nghề tại chỗ (Không kể nhiệm vụ chi đã bố trí 

d ự  to án  b ộ  q u ố c  p h ò n g  
n . 1 Chính sách đào tạo nâng cao  cao đội ngũ cán bộ cơ sở (cán bộ thôn bản, xã,

huyện

,.w  Tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
dinhí

ị Hỗ trợ thực hiện chính sách luân chuyển và tăng cường cán bộ tỉnh, huyện
và xã

K inh phí thực hiện thu hút trí thức trẻ về tham gia tồ công tác tại xã 
ỈV.Ị( CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CÁC XÃ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 135 NHƯ XÃ135

291 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

 ̂ 1 .Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó

dự   án  đào  tạo  bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn bản và cộng
Ị đồng

r ' Ị Hỗ trợ hoạt động văn hóa thông tin

3^ ; Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường

34 Ị Hỗ trợ vầ trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo 

,, _H ỗ  trợ  co n  h ộ  n g h èo  học lớp mẫu giáo thôn, bản, học sinh bán trú tại các
trường phổ thông

K inh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi, trợ cấp ban đầu,...đối với nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định 61.

......-...—

.... ịChi sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định mức dân số từ 1 - 18 tuổi ngoài
các xã 135

V ỉ VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Công trình hạ tầng kt-xh đối với cấp huyện
1

38! Trường trung học phổ thông
Ị

¥ j ịTrường dân tộc nội trú

4*) Cơ sở dậy nghè tổng hợp huyện

•1 ! Bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực, TTYT dự phòng

-P 1 Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp

43 !các công trình thủy lợ i quy m ô cấp huyện, liên xã
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44 Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ trung tâm huyện, tớì xã, liên xã

45 Các trung tâm cụm xã

C ông tr ìn h  hạ tầng  K T-X H  đối với cấp xã:

46 Trường học
47

48

Trạm y tế
Đường giao thông liên thôn, bản, đường vào các khu kinh tê, sản xâất tập 

trung

--------- ------- -- -------- -..........

49 Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưởi và tiêu cho sản xuất nông nghiệp
50 Công trình điện phục vụ sản xuất và dân sinh
51 Công trình nước sinh hoạt
52 Chợ trung tâm xã
53 Trạm chuyển tiếp phát thanh xã
54 Nhà văn hóa xã, thôn, bản

55
Các công trinh xử lý chất thải, tạo mặt bằng các cụm công nghiệp, làng 

nghề
VI VÓN TÍN DỤNG ƯƯ ĐÃI

55
Vốn vay của hộ nghèo để trồng rừng sản xuất (50% lãi suất vay ngân hàng 
thương mại)

56
Vốn vay phái triền sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản 
và tiêu thụ nông sản (hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng thương mại)

57
Vốn vay của hộ nghèo tối đa 5 triệu đồng/hộ với lãi suất 0% trong 2 nãm 
giống gia súc, gia cầm, thủy sản.

58
Vốn vay của cảc hộ nghèo phát triên ngành nghê tiêu thú công nghiệp vay 
vốn tối đa 5 triệu đồng/hộ, lãi suất 0%.

59
Vốn vay ngân hàng thương mại của cảc đơn vị sản xuất, chế biến, kinh 

doanh trên địa bàn huyện nghèo (Hồ trợ 50% lãi suất).

60
Vốn vay tín dụng xuất khẩu lao động (Không kể Dự án do Bộ LĐTBXH 

chủ trì).
-•lí­ ..-■— -.... - ...  - ..........  — — ................- ... - .. - ............. - ------  - - — ------- ——...... — .. — .... ... . — -■

Ghi chú:- Khi lập báo cáo xây dựng dự toán ngân sách năm sau phải đánh giá ước thực hiện cả năm và 
( dự kiến năm sau. Đồng thời thuyết minh cơ sở tính toán cua từng chính sách, chế độ (Đối tượng, khối 
lượng; kinh phỉ, nguồn vốn)

- Đề nghị lập biểu tổng hợp các huyện nghèo và mỗi huyện một biểu riêng theo mẫu trên.




